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Thực hiện: Phạm Ngọc Thúy

Sách dịch
(XB: Xuất bản, TB: Tái bản)

(Ngôn ngữ gốc: Ngôn ngữ của tác phẩm được dịch)

Dạy Ngề Kỹ Thuật

Nhóm Nhất Nghệ Tinh 
Giải thưởng Phan Châu Trinh 2018: Giải "Vì Sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục"

  # Tựa / Tựa bản gốc Tác giả
NămXB/TB 
Giải thưởng

NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1 CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ
Dillinger,Josef và 
những người khác

2010/2015/ 
2018/ Giải 

thưởng sách 
hay 2013

Trẻ

Đức

2
CHUYÊN NGÀNH KỸ 
THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Nhiều tác giả 2014/2018 Trẻ Đức

3

CHUYÊN NGÀNH KỸ 
THUẬT Ô TÔ VÀ XE MÁY 
HIỆN ĐẠI /  Fachkunde 
Kraftfahrzeugtechnik

Nhiều tác giả 2016/2018 Trẻ

Đức

4
CHUYÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN 
TỬ / Fachkunde 
Mechatronik

Nhiều tác giả 2017/2018 Trẻ
Đức

5

Cẩm nang Công Nghệ 
Hóa Học /  
Tabellenbuch 
Chemietechnik

Bierwerth 2018 Trẻ Đức

6

Chuyên ngành Sinh học 
và Kỹ thuật Sinh Học / 
Fachwissen Biologie 
und Biotechnik

Bierwerth 2018 Trẻ Đức

7
Chuyên ngành Kỹ thuật 
Môi trường

Nhiều tác giả 2020
Phương 

Nam
Đức

8
Chuyên ngành Kỹ thuật 
Chất dẻo

Nhiều tác giả 2020 Trẻ Đức
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Khoa Học Kỹ Thuật

Dương Minh Trí

  # Tựa / Tựa bản gốc Tác giả
NămXB/TB 
Giải thưởng

NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Công nghệ Planar Silic / 
Silizium Planartechnologie

H.G. Wagemann 
& 

Tim Schönauer
2009 Trẻ Đức

2 Quang điện  /  Photovoltaik

Wagemann, H. H. 
&

Eschrich, H.
2013

Khoa 
Học&Kỹ 

Thuật
Đức

3
Sự tiến hóa của vật lý / 
The Evolution of Physics

Einstein, A &
Infeld, Leopold

2014/in lần 
thứ 8

Trẻ Anh

Triết Học

Tiến sĩ Bùi Văn Nam Sơn (dịch, chủ trương, hiệu đính)
Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2007,   giải "Tinh hoa Giáo dục Quốc Tế"

  # Tựa / Tựa bản gốc Tác giả
NămXB/TB 
Giải thưởng

NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1 Phê phán lý tính thuần túy Kant, Immanuel

2004/2007 
Giải thưởng 
Phan Châu 
Trinh2007

Văn Học Đức

2 Hiện tượng học Tinh thần Hegel, G.W.  F. 2006 Đức

3
Phê phán năng lực phán 
đoán Hegel, G.W.  F. 2007 Đức

4 Phê phán lý tính thực hành Hegel, G. W. F. 2007 Đức

5 Khoa học Lôgíc Hegel, G. W. F. 2008 Đức

6
Các Nguyên Lý của Triết 
Học Pháp Quyền

Hegel, G. W. F. 2010 Tri Thức Đức

7
Triết Học Kinh Điển - Ý 
Niệm Hiện Tượng Học 
(Năm Bài Giảng)

Husserl, Edmund 2016 Trẻ Đức

8
Lịch sử Triết Học - Tập I  
Triết Học Cổ Đại và Trung 
Đại

Johannes 
Hirschberger

Tri Thức Đức

9
Lịch sử Triết Học - Tập II  
Triết Học Cận Đại và Hiện 
Đại

Johannes 
Hirschberger

Tri Thức Đức

10

Martin Heidegger             
Vật- Xây ở suy tư- Nguồn 
gốc tác phẩm nghệ thuật- 
Tồn tại và thời gian (dẫn 
nhập)

Martin Heidegger 2021 Hồng Đức Đức
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11
Immanuel Kant - Đặt cơ 
sở cho siêu hình học về 
đức lý

Immanuel Kant 2021 Hồng Đức Đức

    Tiến sĩ Luu Hồng Khanh

# Tựa / Tựa bản gốc Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Mười Hai Học Thuyết Về 
Bản Tính Con Người

Leslie Stevenson, 
David L. 

Haberman, Peter 
Matthews Wright

2019
Khoa Học 

Xã Hội
Đức

                                                                                                              Lưu Hồng Khanh và Bùi văn Nam Sơn (chủ trương và hiệu đính)  
                                                                            9 nhà tư tưởng lớn (Tác giả: Walther Ziegler)

                         NXB Hồng Đức (2020)

                   Ngôn ngữ gốc: Đức

9 cuốn phát hành đợt một năm 2020 bao gồm, theo thứ tự abc:

Freud trong vòng 60 phút.                 Người dịch: Hoàng Lan Anh

Habermas trong vòng 60 phút.          Người dịch: Lưu Hồng Khanh

Hegel trong vòng 60 phút.                 Người dịch: Lưu Hồng Khanh

Heidegger trong vòng 60 phút.          Người dịch: Tô Tuấn Lưu

Kant trong vòng 60 phút.                   Người dịch: Lưu Hồng Khanh

Nietzsche trong vòng 60 phút.          Người dịch: Nguyễn Lê Tiến  https://cf.shopee.vn/file/cbba36c50d4c25c051d18d1df504223a

Rousseau trong vòng 60 phút.          Người dịch: Tô Tuấn Lưu

Sartres trong vòng 60 phút.              Người dịch: Tô Tuấn Lưu    

Smith (Adam) trong vòng 60 phút.    Người dịch: Tôn Thất Thông

                             Tiến Sĩ Phạm Hải Hồ

# Tựa / Tựa bản gốc Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Lời kêu gọi thế giới của 

Đức Đạt Lai Lạt Ma
Dalai Lama & 

Franz Alt
2019

Tự xuất 
bản 

(Selbst-   
verlag)

Đức
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Giáo dục

Võ Thị Kim Nga

# Tựa / Tựa bản gốc tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Vì sao con tôi không thích 
đến trường / Anna, die 
Schule und der liebe Gott

Precht, Richard 
David

2016
Tri Thức - 
Nhã Nam

Đức

Kinh Tế

Võ Thị Kim Nga

# Tựa / Tựa bản gốc tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Tây Âu trong tiến trình 
phát triển kinh tế / Der 
Sieg des Kapitals

Hermann, Ulrike 2014 Tri Thức Đức

                             Tiến Sĩ Phạm Hải Hồ

# Tựa / Tựa bản gốc Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Nền kinh tế xanh lam / 

The Blue Economy
Gunter Pauli 2014

Cty Văn 
hóa 

Phương 
Nam

Anh

Tôn Giáo

Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách

# Tựa / Tựa bản gốc tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1 Đạo của Vật lý  Capra, F. 1999 / 2014
Trẻ, 

Phương 
Nam

Anh 

2
Thiền trong nghệ thuật 
bắn cung

Herrigel, E. 2003/2006
Trẻ, 

Phương 
Nam

Đức
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3 Sư tử tuyết bờm xanh Das, S. 2006/2013
Trẻ, 

Phương 
Nam

Đức

4 Đối diện cuộc đời Krishnamurti, J. 2007/2013
Phụ Nữ, 
Phương 

Nam
Anh, Đức

5 Con đường mây trắng Govinda, A. 2008/2015
Trẻ, 

Phương 
Nam

Đức

Tiểu Thuyết

Lê Chu Cầu
Giải thưởng Fahasa 2018 - Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn, giải đồng

# Tựa/ Tựa bản gốc Tác giả NămXB/TB NhàXB Ngôn ngữ

1
Bà Mẹ dũng cảm / 
Mutter courage  Brecht, B. Đức

2 Bà tỷ phú về thăm quê Dürrenmatt Đức

3 Bên bờ sông tôi ngồi khóc Coelho, Paolo 2017 Đức
4 Chỉ tại con chim bồ câu Süßkind, P. 2004 Đức
5 Chúa ruồi  Golding, Willian /2015
6 Chuyện dài bất tận Ende, Michael 2015 Đức
7 Còn chị còn em Tessa De Loo 2015 Đức

8
Cuộc chiến khuy cúc / 
Der Krieg der Knöpfe Pergaud, Louis 2010

9 Cuộc đời Galilei Brecht, B. 2010 Đức
10 Đời tôi / Mein Leben M. Reich Ranicki 2014 Đức
11 Hải trình Kon-tiki Thor Hayerdahl 2010 Đức
12 Lâu đài / Das Schloß Kafka, Franz 2016 Đức
13 Momo / Momo  Ende, Michael ?/2014 Đức
14 Mùi hương / Das Parfüm Süßkind, P. ?/2014 Đức
15 Người chết mặc áo đầm Dona Leon Đức

16 Người thầy Frank Mc Court
?/2016

Đức

17
Người thầy thuốc / The 
Physician Noa Gordon Anh
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18
Nhà giả kim / Der 

Alchemist
 Coelho, Paolo

/2015/ Giải 
thưởng 

Fahasa 2018-
Sách được 

bạn đọc yêu 
thích bình 
chọn, giải 

đồng/2020 
Top 100 

Fahasa, Tiki, 
Đường Sách

Đức

19
Những giấc mơ của 
Einstein  Lightman, Alan 2006 Đức

20 Nước Mỹ Franz Kafka 2016 Đức
21 Sidhartha Hesse, Hermann /2014 Đức

22
Sói thảo nguyên / 
Steppenwolf  Hesse, Hermann 2013 Đức

23 Tên của đóa hồng Umberto Eco 2016 Anh

24
Thư gởi về Trung Quốc xa 
xưa Rosendorfer, H. 2014 Trẻ Đức

25
Tôi có người anh  / Der 
Verlorene

Treichel, Hans 
Ulrich

TTVH 
Đông Tây Đức

26 Vụ án  Kafka, Franz 2015 Đức

Võ Thị Kim Nga

# Tựa/ Tựa bản gốc tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Hình hài yêu dấu  / The 
lovely bones

Sebold, Alice 2007
Hội Nhà 

Văn – Nhã 
Nam

Anh

Văn Học

                             Tiến Sĩ Phạm Hải Hồ

# Tựa / Tựa bản gốc Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Nàng Anna xanh xao và 
nhiều truyện ngắn khác

Heinrich Böll 2014
Cty Văn 
hóa Nhã 

Nam
Đức

2 Cái cân nhà họ Balek Heinrich Böll 2021

Tự xuất 
bản 

(Selbst-   
verlag)

Đức

Thống kê Sách Tri Thức nhóm Việt Kiều Đức - Sách dịch
6



Ẩm thực, trang trí

                              Mathilde Tuyết Trần

# Tựa / Tựa bản gốc Tác giả NămXB/TB NhàXB
Ngôn ngữ 

gốc

1
Nghệ thuật trang trí cắt 
tỉa rau củ quả

Nguyễn Thu Hương
2009 / TB 
nhiều lần

Thời Đại Pháp

2
Những món ngon Việt 
Nam

Nguyễn Thu Hương
2012 / TB 
nhiều lần

Thời Đại Pháp
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